
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 37 ngõ 61 Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

02/12/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MTV BÁCH AN

0110198909

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống thiết bị công nghiệp trong ngành xây 
dựng và xây dựng dân dụng

4329

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa, - Môi giới mua bán hàng hóa 
(không bao gồm môi giới chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản 
và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài)

4610

4. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Bán buôn động vật sống: động vật dùng để thí nghiệm, động 
vật chăn nuôi, động vật làm cảnh (Trừ những loại Nhà nước 
cấm); Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia 
súc, gia cầm và thuỷ sản: Bán buôn thức ăn gia súc, gia cầm, 
thức ăn cho nuôi trồng thủy sản; Bán buôn bán thành phẩm, 
phế liệu, phế thải từ các sản phẩm nông nghiệp dùng để chế 
biến thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn cho nuôi trồng thủy sản - 
Bán buôn thóc, lúa mỳ, ngô, hạt ngũ cốc khác, kể cả loại dùng 
để làm giống; Bán buôn các loại hoa và cây trồng, kể cả cây 
cảnh và các loại dùng để làm giống; Bán buôn các loại gia súc, 
gia cầm sống, kể cả loại dùng để nhân giống (bao gồm cả 
giống thủy sản); - Mua bán con giống vật nuôi; - Mua bán tinh, 
phôi, trứng giống, trứng có phôi, ấu trùng giống vật nuôi, dịch 
vụ thụ tinh nhân tạo, cấy truyền phôi giống vật nuôi

4620

5. Bán buôn thực phẩm
Bán buôn thức ăn cho động vật cảnh.

4632

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV BÁCH AN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BACH AN ONE MEMBER LIMITED 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: BACH AN ONE MEMBER CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0913010868
Email:

Fax:
Website:
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6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn dụng cụ y tế: bông, băng, gạc, dụng cụ 
cứu thương, kim tiêm...; - Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử 
dụng trong gia đình như: máy đo huyết áp, máy trợ thính... Bán 
buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh: + Bán buôn đồ dùng gia đình 
bằng gốm, sứ; + Bán buôn đồ dùng gia đình bằng thủy tinh 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh: + 
Chế phẩm vệ sinh: xà phòng thơm, nước gội đầu, sữa tắm, chế 
phẩm khử mùi hôi, khăn giấy, tã giấy, giấy vệ sinh.

4649

7. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Chi tiết: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi; Bán buôn 
phần mềm.

4651

8. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653(Chính)

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) - Bán buôn máy 
móc, thiết bị y tế - Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được 
phân vào nhóm nào, sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương 
mại, hàng hải và dịch vụ khác. Bán buôn máy công cụ điều 
khiển bằng máy vi tính; Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo 
lường. Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật 
liệu; - Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính 
và thiết bị ngoại vi; Bán buôn máy móc, trang thiết bị y tế. Bán 
buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; - Bán buôn dây điện, công tắc và 
thiết bị lắp đặt khác cho mục đích công nghiệp; Bán buôn vật 
liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế; Bán buôn các 
loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; Bán buôn máy 
móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để sử dụng cho sản 
xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác; Bán 
buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; Bán buôn thiết 
bị và dụng cụ đo lường.

4659

11. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: - Kinh doanh khí - Kinh doanh khí Oxy (O2), Nitơ 
(N2), Cacbon điôxít (CO2)….

4661

12. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn hoá chất ¬- Bán buôn chất dẻo dạng 
nguyên sinh: hạt, bột, bột nhão. - Bán buôn chuyên doanh khác 
còn lại chưa được phân vào đâu

4669

13. Chăn nuôi khác 0149

14. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
Hoạt động để thúc đẩy việc nhân giống; Kiểm dịch vật nuôi, 
chăn dắt cho ăn, thiến hoạn gia súc, gia cầm, rửa chuồng trại, 
lấy phân...; Các hoạt động liên quan đến thụ tinh nhân tạo

0162
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15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; - 
Nhập khẩu trang thiết bị y tế là các loại thiết bị, dụng cụ, vật 
tư, hóa chất, kể cả phần mềm cần thiết, được sử dụng riêng lẻ 
hay phối hợp với nhau phục vụ cho con người;

8299

16. Đào tạo trung cấp
Chi tiết: Dạy nghề

8532

17. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Hoạt động của các phòng thí nghiệm y học

8699

18. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Dịch vụ chăm sóc, huấn luyện động vật cảnh;

9639

19. Lập trình máy vi tính
Chi tiết: Hoạt động viết, sửa, thử nghiệm và trợ giúp các phần 
mềm theo yêu cầu sử dụng riêng biệt của từng khách hàng

6201

20. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

21. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên
Chi tiết: Nghiên cứu và phát triển khoa học tự nhiên.

7211

22. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ
Chi tiết: - Nghiên cứu và phát triển kỹ thuật và công nghệ - 
Nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học; - Nghiên cứu và 
phát triển các lĩnh vực học thuật, tính ưu thế trong khoa học và 
kỹ thuật tự nhiên;

7212

23. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược
Chi tiết: Nghiên cứu và phát triển khoa học y khoa;

7213

24. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp
Chi tiết: Nghiên cứu và phát triển khoa học nông nghiệp;

7214

25. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: - Các dịch vụ đa dạng phuc vụ khách hàng tiêu dùng 
gồm những hoạt động có kỹ năng chuyên môn, khoa học và 
công nghệ; - Hoạt động môi giới thương mại, sắp xếp có mục 
đích và bán ở mức nhỏ và trung bình, bao gồm cả thực hành 
chuyên môn, không kể môi giới bất động sản; - Hoạt động môi 
giới thương mại, sắp xếp có mục đích; - Dịch vụ khoa học thí 
nghiệm: nhận mẫu thí nghiệm từ khách hàng, gửi đi phân tích 
tại 1 phòng thí nghiệm; nhận kết quả trả cho khách hàng; Tư 
vấn về công nghệ khác (tư vấn chuyển giao công nghệ)

7490
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26. Hoạt động thú y
Chi tiết: - Hoạt động chăm sóc động vật, vật nuôi, kiểm soát 
giết mổ động vật, khám chữa bệnh động vật, vật nuôi; Hoạt 
động của trợ giúp thú y hoặc những hỗ trợ khác cho bác sĩ thú 
y; Nghiên cứu chuyên khoa hoặc chuẩn đoán khác liên quan 
đến động vật; Hoạt động cấp cứu động vật; (Điều 107, Điều 
108 Luật Thú y 2015) - Tiêm phòng, xét nghiệm, chẩn đoán 
bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ động vật; Phẫu 
thuật động vật; (Điều 107, Điều 108 Luật Thú y 2015) - Sản 
xuất thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng 
trong thú y (Điều 90 Luật Thú y 2015); - Kinh doanh thuốc thú 
y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y 
(Điều 92 Luật Thú y 2015) - Kiểm nghiệm, khảo nghiệm, thử 
nghiệm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất 
dùng trong thú y; (Điều 19, Điều 20 Nghị định 35/2016/NĐ-
CP quy định chi tiết một số điều của Luật thú y) - Các hoạt 
động tư vấn, dịch vụ khác có liên quan đến thú y (Điều 52 Luật 
Thú y)

7500

27. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm hoá chất khác như: + Pep ton, 
dẫn xuất của pep ton, các chất protein khác và dẫn xuất của 
chúng, + Sản xuất hợp chất dùng để thử phản ứng trong phòng 
thí nghiệm và để chẩn đoán khác

2029

28. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791

29. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác 
chưa kể ở trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa 
chỉ; bán thông qua máy bán hàng tự động ..;- Bán lẻ của các 
đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng). (Trừ hoạt động đấu 
giá)

4799

30. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

31. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: - Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không 
kèm người điều khiển; - Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng 
không kèm người điều khiển; - Cho thuê máy móc, thiết bị văn 
phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển; - Cho 
thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa phân 
vào đâu được sử dụng như hàng hóa trong kinh doanh

7730

32. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

33. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

34. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

35. Lắp đặt hệ thống điện 4321
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2.000.000.000 VNĐ

36. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

37. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ văn phòng phẩm: bút mực, bút bi, bút chì, 
giấy, cặp hồ sơ

4761

38. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ dụng cụ y tế và đồ chỉnh hình (không bao 
gồm kính thuốc, răng giả); - Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật 
phẩm vệ sinh – Bán lẻ trang thiết bị, dụng cụ y tế và đồ chỉnh 
hình (không bao gồm kính thuốc, răng giả); Bán lẻ nước hoa, 
mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh.

4772

39. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, phân bón, động vật cảnh 
và thức ăn cho động vật cảnh;

4773

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 015182000304

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 1005 - D1, Khu ĐTM Kim Văn - Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 1005 - D1, Khu ĐTM Kim Văn - Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

TRẦN TỐ MAI Nữ
13/03/1982 Kinh Việt Nam

27/12/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       015182000304
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 1005 - D1, Khu ĐTM Kim Văn - Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 1005 - D1, Khu ĐTM Kim Văn - Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN TỐ MAI Nữ

13/03/1982 Kinh Việt Nam

27/12/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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